
STT Chủ sử dụng
Địa chỉ chủ sử 

dụng đất
Số tờ 

Số 

thửa
Diện tích Loại đất Loại tài sản, cây trồng đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ ĐV tính

Số 

lƣợng 

 Đơn giá

(đồng)  

 Mức hỗ 

trợ 

 Thành tiền 

(đồng)  

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình, cá nhân 

 Năm 

hình 

thành tài 

sản 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14=11*12*13 15 16

Ki ốt loại B, mái kết cấu bằng gỗ, lợp Fibrô xi măng, 

có tường bao, cửa sắt, cao > 2,0m, Dài 7,2m, rộng 

3,0m.

đ/m²XD 21,60 480.000         50% 5.184.000            Năm 2010

Sân đổ bê tông dài 7,5m, rộng 1,5m, dày 0,2m - Khối 

bê tông mác 200
đ/m³ 2,25 1.920.000      50% 2.160.000            Năm 2010

Tường rào xây gạch chỉ 110mm, bổ trụ, Dài 10,0m, 

cao 2,0m
đ/m² 20,00 390.000         50% 3.900.000            Năm 2010

Sân đổ bê tông dài 10,0m, rộng 3,9m, dày 0,2m - 

Khối bê tông mác 200
đ/m³ 7,80 1.920.000      50% 7.488.000            Năm 2012

Tường rào xây cay cay bê tông dày 130mm, bổ trụ, 

Dài 2,6m, cao 1,5m
đ/m² 3,90 260.000         50% 507.000               Năm 2012

Tường rào xây cay cay bê tông dày 130mm, bổ trụ, 

Dài 5,7m, cao 1,5m
đ/m² 8,55 260.000         50% 1.111.500            Năm 2012

Sân đổ bê tông dài 5,0m, rộng 4,5m, dày 0,2m - Khối 

bê tông mác 200
đ/m³ 4,50 1.920.000      50% 4.320.000            Năm 2012

Khối bê tông cốt thép mác 200 ( tấm đan bê tông), dài 

5m, rộng 1,0m, dày 0,1m
đ/m³ 0,50 3.670.000      50% 917.500               Năm 2012

Sân đổ bê tông dài 9,0m, rộng 3,5m, dày 0,2m - Khối 

bê tông mác 200
đ/m³ 6,30 1.920.000      50% 6.048.000            Năm 2010

Khối bê tông cốt thép mác 200 ( tấm đan bê tông), dài 

9m, rộng 1,0m, dày 0,15m
đ/m³ 1,35 3.670.000      50% 2.477.250            Năm 2010

Sân đổ bê tông dài 14,0m, rộng 3,0m, dày 0,2m - 

Khối bê tông mác 200
đ/m³ 8,40 1.920.000      50% 8.064.000            Năm 2012

Khối bê tông cốt thép mác 200 ( tấm đan bê tông), dài 

14m, rộng 1,0m, dày 0.15m
đ/m³ 2,10 3.670.000      50% 3.853.500            Năm 2012

1.315,4         -            -                                                                                          -         -         -                   -         46.030.750              46.030.750              

   Mức hỗ trợ 50%: Đối với tài sản hình thành trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất.

PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẤT TẠI XÃ TÂN TRUNG - ĐỢT 14

Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 đoạn từ ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên

Địa điểm: thôn Ngoài, thôn Đanh xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

( Kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-UBND ngày …….../6/2023 của UBND huyện Tân Yên)

Đơn vị tính: đồng

     Căn cứ theo công văn số 2656/SNN-KHTC ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố đơn giá tài sản trân đất là cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 06 tháng đầu năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang;

    Căn cứ theo công văn số 46/SXD-KT&VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá bồi thường tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

    Ghi chú: 

2 Nguyễn Đức Mão Thôn Ngoài 28 64

ONT 5.237.500            218,73 Nguyễn Thanh Đậm Thôn Đanh 13 243

1 Ngô Thị Tiến Tới Thôn Ngoài 28 91 11.244.000          

285,7 ONT 9.106.500            

265,5 ONT+CLN

8.525.250            4
Lê Công Hưng

Phạm Thị Bình
Thôn Đanh 13 236 399,6 ONT

Tổng

145,9 ONT 11.917.500          5
Nguyễn Thị Huyền

Giáp Văn Kỳ
Thôn Đanh 13 147
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